
Nhóm 

đối 

tượng 

tâm thần 

(neo đơn)

Dưới 

60 tuổi 

không 

lao 

động

Người 

khuyết 

tật

NCT 

neo 

đơn

TEMC

A B C 1 a b c d 2 a b c d e f 3 a b c d e 4 a b c d e 5

I Thành thị 167 9 0 5 4 0 7 0 0 0 6 0 1 92 32 26 0 7 27 59 0 33 22 0 4 0

1 Tuy Phước 75 1 1 52 22 19 2 9 22 19 1 2

2 Diêu Trì 92 8 0 4 4 0 7 0 0 0 6 0 1 40 10 7 0 5 18 37 0 14 21 0 2

II Nông thôn 1.133 252 10 53 180 9 31 0 2 0 16 0 13 345 117 58 16 80 116 505 4 106 177 133 167 7

1 Phước Hưng 75 11 0 8 3 0 0 0 0 0 41 12 3 0 7 19 23 0 0 12 1 10

2 Phước Quang 94 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 11 5 16 10 68 4 19 27 68 32 1

3 Phước Hòa 105 48 2 2 44 0 8 0 0 0 5 0 3 17 5 0 0 11 1 32 0 0 17 14 1 2

4 Phước Thắng 104 28 2 26 52 24 12 3 13 24 3 10 2 9

5 Phước Sơn 149 19 2 2 14 1 35 9 14 0 0 12 95 0 49 45 1

6 Phước Thuận 94 37 0 2 34 1 1 0 0 0 1 0 0 23 0 0 0 22 1 33 0 0 12 15 6 0

7 Phước Hiệp 72 23 0 3 16 4 12 0 2 0 2 8 29 0 0 10 7 12 8 3 2 1 2 1

8 Phước Lộc 112 14 1 2 9 2 8 0 0 0 8 0 0 51 21 4 0 1 25 39 0 1 24 3 11 2

9 Phước Nghĩa 22 7 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 3 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0

10 Phước An 192 17 3 14 48 17 10 4 17 127 29 10 22 66

11 Phước Thành 114 38 2 26 9 1 2 0 0 0 0 0 2 21 5 1 1 9 5 53 0 1 16 6 30 1

1.300 261 10 58 184 9 38 0 2 0 22 0 14 437 149 84 16 87 143 564 4 139 199 133 171 7

Nguyên nhân có người ốm đau, bệnh nặng, tai 

nạn (7) và giải pháp

(Nhóm hộ có người đau bệnh nặng, nan y, NKT 

và còn thành viên trong độ tuổi có khả năng lao 

động, bận chăm sóc người bệnh)

Giới 

thiệu 

việc làm 

Xuất 

khẩu 

lao 

động

Hỗ trợ 

BHYT 

sau khi 

thoát 

nghèo

Đào tạo, bồi 

dưỡng kiến 

thức, kỹ 

năng sản 

xuất (nông-

lâm-ngư 

nghiệp; 

dịch vụ)

Tham gia 

dự án 

phát triển 

sản xuất 

cộng 

đồng/liên 

kết chuỗi

Đạo 

tạo 

nghề

TCXH 

đối với 

người 

bệnh 

nặng, 

nan y, 

NKT

ĐỊA PHƯƠNG

Tổng 

số hộ 

nghèo

Tổng 

số hộ

Đề xuất bảo trợ xã hội

(Lâu dài)

Tổng 

số hộ

Nguyên nhân không có lao động (3) 

và giải pháp

(Nhóm nghèo bền vững)

Nguyên nhân không có kiến thức về sản xuất/kỹ năng 

lao động (5 và 6) và giải pháp

(Nhóm hộ có người trong độ tuổi có khả năng lao động, 

có công việc không ổn định)

Tham 

gia dự án 

phát 

triển sản 

xuất 

cộng 

đồng/liên 

kết chuỗi

Hỗ trợ 

BHYT 

sau khi 

thoát 

nghèo

Hỗ trợ 

chính sách 

giáo dục 

cho con 

của họ sau 

khi thoát 

nghèo

Nguyên nhân khác (8) và giải pháp

(Nhóm hộ đơn thân nuôi con nhỏ và cha mẹ 

già,…)

Đưa vào 

cơ sở 

TGXH 

chăm sóc, 

nuôi 

dưỡng

HUYỆN TUY PHƯỚC Phụ lục I

TỔNG HỢP HỘ NGHÈO THEO CÁC NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM HỘ NGHÈO NĂM 2024

(kèm theo Báo cáo số         /BC-BCĐ ngày       /12/2023 của Ban chỉ đạo rà soát huyện)

STT

Tổng cộng (I+II)

Ghi chú: UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát đề xuất một số giải pháp cụ thể theo tình hình của địa phương

Tổng 

số hộ

Tham 

gia dự án 

phát 

triển sản 

xuất 

cộng 

đồng/liên 

kết chuỗi

Tạo 

việc 

làm tại 

chỗ 

Hỗ trợ 

chính 

sách giáo 

dục cho 

con của 

họ (lâu 

dài)

Hỗ trợ 

BHYT 

sau khi 

thoát 

nghèo

TCXH 

sau khi 

thoát 

nghèo 

(lâu dài)

Tổng 

số hộ

Tạo việc 

làm tại 

chỗ 
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